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Quyết định công nhận tốt nghiệp số       /QĐ-GD&ĐT ngày  12   tháng 05    năm 2023 

Học sinh  trường : PT Hermann Gmeiner 

Năm tốt nghiệp: 2023            Hình thức đào tạo: Chính quy 

STT Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh 
GIỚI 

TÍNH 

Dân 

tộc 
Xếp loại SỐ HIỆU 

SỐ VÀO SỔ 

CẤP BẰNG 

1 Đặng Hoài An 24/02/2008 Thanh Ho¸ Nam 

Kin

h Khá S04443424 001/PTHG 

2 Bïi Phương Anh 04/01/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443425 002/PTHG 

3 Hoàng Hải Anh 23/10/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443426 003/PTHG 

4 Hoàng Thị Lan Anh 19/10/2007 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Trung bình S04443427 004/PTHG 

5 Nguyễn Đào Duy Anh 06/02/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443428 005/PTHG 

6 Nguyễn Quang Anh 24/01/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443429 006/PTHG 

7 Vũ Hoàng Anh 29/03/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443430 007/PTHG 



8 Vũ Quỳnh Anh 13/06/2007 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443431 008/PTHG 

9 Vũ Trần Phương Anh 13/05/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443432 009/PTHG 

10 Nguyễn Linh Chi 21/04/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443433 010/PTHG 

11 Nguyễn Công Chính 24/10/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443434 011/PTHG 

12 Nguyễn Mạnh Cường 21/08/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443435 012/PTHG 

13 Phạm Quốc Mạnh Cường 10/07/2008 Nghệ An Nam 

Kin

h Giỏi S04443436 013/PTHG 

14 Vũ Quốc Cường 23/07/2008 Hưng Yên Nam 

Kin

h Trung bình S04443437 014/PTHG 

15 Nguyễn Ngọc Diệp 25/02/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443438 015/PTHG 

16 Hoàng Thủy Diệu 28/08/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443439 016/PTHG 

17 Hoàng Lê Duy 31/08/2008 Hải Dương Nam 

Kin

h Giỏi S04443440 017/PTHG 

18 Nguyễn Năng Dũng 09/06/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443441 018/PTHG 

19 Nguyễn Thanh Dũng 19/04/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443442 019/PTHG 

20 Nguyễn Tiến Dũng 23/04/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443443 020/PTHG 

21 Trần Tiến Dũng 26/08/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443444 021/PTHG 



22 Phạm Đăng Dương 06/11/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443445 022/PTHG 

23 Trần Đức Dương 04/07/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443446 023/PTHG 

24 Nguyễn Đức Đạt 14/09/2008 

Quảng 

Ninh Nam 

Kin

h Khá S04443447 024/PTHG 

25 Phạm Đức Đạt 06/11/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443448 025/PTHG 

26 Phạm Trọng Đạt 26/02/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443449 026/PTHG 

27 Dương Anh Đức 14/07/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443450 027/PTHG 

28 Trịnh Khắc Đức 18/07/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443451 028/PTHG 

29 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 14/10/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443452 029/PTHG 

30 Nguyễn Thế Hiển 16/12/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443453 030/PTHG 

31 Lê Hoàng Hiệp 06/11/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443454 031/PTHG 

32 Lê Quốc Huy 24/01/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443455 032/PTHG 

33 Nguyễn Gia Huy 11/08/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443456 033/PTHG 

34 Phạm Nguyễn Minh Huy 28/05/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443457 034/PTHG 

35 Đỗ Phạm Thanh Huyền 05/12/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443458 035/PTHG 



36 Đoàn Phóc Hưng 28/12/2007 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443459 036/PTHG 

37 Tạ Thị Thiên Hương 11/12/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443460 037/PTHG 

38 Hà Phạm Trung Kiên 25/08/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443461 038/PTHG 

39 Nguyễn Mai Linh 20/05/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443462 039/PTHG 

40 Tô Hồng Lợi 15/10/2005 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443463 040/PTHG 

41 Phạm Thị Chúc Mai 16/10/2007 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443464 041/PTHG 

42 Đặng Đức Mạnh 16/01/2008 Nam Định Nam 

Kin

h Giỏi S04443465 042/PTHG 

43 Nguyễn Đức Mạnh 25/03/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443466 043/PTHG 

44 Trần Quang Minh 08/09/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443467 044/PTHG 

45 Vũ Hải Minh 27/12/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443468 045/PTHG 

46 Giang Hạo Nam 12/05/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443469 046/PTHG 

47 Lê Văn Nam 01/10/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443470 047/PTHG 

48 Nguyễn Văn Nam 20/06/2007 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443471 048/PTHG 

49 Nguyễn Thành Nghĩa 06/05/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443472 049/PTHG 



50 Lê Lâm Ngọc 09/01/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443473 050/PTHG 

51 Lê Nguyễn Khánh Ngọc 18/08/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443474 051/PTHG 

52 Lê Thị Bảo Ngọc 06/12/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443475 052/PTHG 

53 Đinh Thị Bảo Nhi 03/04/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443476 053/PTHG 

54 Đỗ Lê Linh Nhi 09/02/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443477 054/PTHG 

55 Qu¸ch Yến Nhi 09/09/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443478 055/PTHG 

56 Đỗ Phạm Minh Phương 15/07/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443479 056/PTHG 

57 Nguyễn Mai Phương 14/10/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443480 057/PTHG 

58 Phạm Anh Quân 19/09/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443481 058/PTHG 

59 Đào Lê Bảo Quyên 15/11/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443482 059/PTHG 

60 Tô Thị Phương Thanh 23/04/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443483 060/PTHG 

61 Đỗ Tiến Thành 30/10/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443484 061/PTHG 

62 Nguyễn Đại Thành 27/04/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Trung bình S04443485 062/PTHG 

63 Ngô Đặng Thái 20/06/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443486 063/PTHG 



64 Trịnh Xuân Thu 23/01/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443487 064/PTHG 

65 Nguyễn Trần Tiến 07/04/2008 Thái Bình Nam 

Kin

h Khá S04443488 065/PTHG 

66 Phïng Đức Tiến 17/07/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443489 066/PTHG 

67 Phạm Minh Toàn 26/08/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Giỏi S04443490 067/PTHG 

68 Nguyễn Minh Trang 13/09/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443491 068/PTHG 

69 Nguyễn Thanh Trà 25/01/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443492 069/PTHG 

70 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 17/08/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Giỏi S04443493 070/PTHG 

71 Đào Minh Trường 14/11/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443494 071/PTHG 

72 Nguyễn Hoàng Việt 24/02/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443495 072/PTHG 

73 Nguyễn Trần Nguyên Vũ 21/09/2008 Hải Phòng Nam 

Kin

h Khá S04443496 073/PTHG 

74 Trương Nguyên Vy 12/11/2008 Hải Phòng Nữ 

Kin

h Khá S04443497 074/PTHG 

 Danh sách gồm 74 học sinh       

     TRƯỞNG PHÒNG 

        

         

         



     Nguyễn Thị Minh Thu 
 


